
PHỤ LỤC 01

DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2024

ĐVT: Triệu đồng

STT Danh mục dự án Chủ đầu tư
Địa điểm xây

dựng

Quyết định chủ trương đầu tư
Quyết định đầu tư Kế hoạch

năm 2024
nguồn

ngân sách
địa phương

Kế hoạch
năm 2024

dự kiến
không giải
ngân hết

Kế hoạch
2024 điều
chỉnh lại

Trong đó

Ghi chú

Số QĐ,
ngày tháng năm

TMĐT

Tăng GiảmTổng số
(tất cả các

nguồn
vốn)

Trong đó:
vốn NS

Tỉnh

TỔNG SỐ 1.084.542 1.014.040 127.417 40.944 127.417 42.876 -42.876

I

NGUỒN CÂN ĐỐI NSĐP THEO TIÊU CHÍ, ĐỊNH MỨC QUY
ĐỊNH TẠI QĐ 26/2020/QĐ-TTG (NGUỒN XÂY DỰNG CƠ

BẢN VỐN TẬP TRUNG TRONG NƯỚC)
785.716 715.214 55.048 40.944 55.048 40.944 -40.944

1

Cơ sở huấn luyện dự bị động viên/Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Kon Tum

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đăk Tô

174-28/4/2023;

582-24/11/2023

38.815 38.815 24.104 10.000 14.104 -10.000

2 Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Kon Tum
Sở Văn hóa, Thể thao và Du

lịch
Kon Tum

1388-12/12/2018;

1461-23/12/2019;

632-03/12/2021

90.000 90.000 30.944 30.944 -30.944

3

Đường Trường Chinh (đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến
đường Đào Duy Từ - phạm vi cầu nối qua sông Đăk Bla)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây
dựng các công trình giao thông,
dân dụng và công nghiệp tỉnh

Kon Tum

Kon Tum

985-13/9/2019;

826-06/9/2021

457.126 457.126 6.379 6.379

4

Đường dẫn vào cầu số 03 qua sông Đăk Bla gắn với chỉnh
trang đô thị

Ban Quản lý dự án đầu tư xây
dựng các công trình giao thông,
dân dụng và công nghiệp tỉnh

Kon Tum

Kon Tum

293-02/4/2019;

726-15/7/2019

87.000 87.000 11.000 11.000

5

Nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Ia H'Drai (Hạng mục: Xây
dựng bệnh viện Đa khoa huyện 60 giường bệnh)

Sở Y tế Ia H'Drai 467-28/5/2021 112.775 42.273 23.565 23.565

II NGUỒN THU XỐ SỐ KIẾN THIẾT 298.826 298.826 72.369 72.369 1.932 -1.932

1

Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum từ bệnh viện hạng
II lên bệnh viện hạng I quy mô 750 giường bệnh (giai đoạn 2)

Sở Y tế Kon Tum 585-24/11/2023 274.326 274.326 72.369 70.438 -1.932

2

Bổ sung cơ sở vật chất cho Trường Phổ thông Dân tộc nội trú
huyện Ia H’Drai

Sở Giáo dục và Đào tạo Ia H'Drai

NQ 06-12/3/2021;

200-08/3/2022

24.500 24.500 1.932 1.932
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PHỤ LỤC 02

DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2024 NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

ĐVT: Triệu đồng

STT Danh mục dự án Chủ đầu tư
Địa điểm
xây dựng

Quyết định chủ trương đầu tư
Quyết định đầu tư Kế hoạch

năm 2024
nguồn

ngân sách
địa phương

Kế hoạch
2024 điều
chỉnh lại

Trong đó

Ghi chú

Số QĐ,
ngày tháng năm

TMĐT

Tăng Giảm
Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó:
vốn NS

Tỉnh

TỔNG SỐ 199.775 129.273 55.800 11.300 -44.500

I NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT 199.775 129.273 55.800 11.300 -44.500

1

Nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Ia H'Drai (Hạng mục: Xây
dựng bệnh viện Đa khoa huyện 60 giường bệnh)

Sở Y tế Ia H'Drai 467-28/5/2021 112.775 42.273 17.500 -17.500

2

Đường dẫn vào cầu số 03 qua sông Đăk Bla gắn với chỉnh
trang đô thị

Ban Quản lý dự án đầu tư xây
dựng các công trình giao
thông, dân dụng và công

nghiệp tỉnh Kon Tum

Kon Tum

293-02/4/2019;

726-15/7/2019

87.000 87.000 38.300 11.300 -27.000
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